
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HUYỆN GIAO THUỶ

	ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Ngữ văn lớp 9 THCS
(Thời gian làm bài: 120 phút)

(Đề khảo sát gồm 02 trang)



PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
                                          VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH
                                    Nguyễn Du*
Tiết tháng Bảy mưa dầm(1) sùi sụt,
Toát hơi may(2) lạnh buốt xương khô.
     Não(3) người thay buổi chiều thu,
Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô(4) rụng vàng.

Đường bạch dương(5) bóng chiều man mác,
Ngọn đường lê lác đác sương sa.
     Lòng nào là chẳng thiết tha,
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.

Trong trường dạ(6) tối tăm trời đất,
Có khôn thiêng phảng phất u minh(7).
     Thương thay thập loại chúng sinh(8),
Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người.

Hương lửa đã không nơi nương tựa,
Hồn mồ côi(9) lần lữa bấy niên.
     Còn chi ai quí ai hèn,
Còn chi mà nói kẻ hiền người ngu.

Tiết đầu thu lập đàn giải thoát(10),
Nước tĩnh đàn sái hạt dương chi.
     Muôn nhờ đức Phật từ bi,
Giải oan cứu khổ độ về tây phương.   […]
(Nguyễn Du, cuộc đời và tác phẩm, 
Nxb Văn hoá Thông tin, 2002, tr. 573 - 581)
* Nguyễn Du (1765 – 1820) quê ở tỉnh Hà Tĩnh. Ông là thiên tài văn học, danh nhân văn hóa thế giới, là nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. “Văn tế thập loại chúng sinh” gồm 184 câu thơ chữ Nôm. Đoạn trích trên thuộc phần mở đầu tác phẩm.
(1) Mưa dầm: mưa dầm tháng bảy, tương truyền đó là mưa ngâu, hai vợ chồng Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau cảm động sụt sùi khóc, lệ ròng ròng xuống trần thế mà thành mưa dầm. (2) Hơi may: gió rất nhẹ và lạnh. (3) Não: làm cho buồn. (4) Lá ngô: lá cây ngô đồng, thân cao, cành lá xanh biếc nay đã vừa rụng, tức là đã sang thu. (5) Bạch dương: cây cao sống ở Trung  Quốc, lá to, dài dễ rung động, tiếng xào xạc khi gió nhẹ, thường trồng ở mộ địa. (6) Trường dạ: đêm dài bất tận, chỉ mồ mả, chốn âm phủ. (7) U minh: tối tăm, sâu kín, chỉ âm phủ. (8) Thập loại chúng sinh: đây nói tất cả mười loại người khác nhau trong kiếp sống ở trần gian. (9) Mồ côi: đây có nghĩa là không có người săn sóc, bị bỏ rơi đói khát. (10) Giải thoát: trừ bỏ cái ngu mê của thế tục mà đạt được giác ngộ.
Trả lời các câu hỏi / thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. (1,0 điểm) Đoạn trích được viết theo thể thơ nào? Nêu đặc điểm về số tiếng, số dòng của thể thơ trong khổ thơ thứ nhất.
Câu 2. (0,75 điểm) Cảm xúc của tác giả được gợi ra từ thời gian và không gian nào?
Câu 3. (0,75 điểm) Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong câu thơ sau:
 “Trong trường dạ tối tăm trời đất,
Có khôn thiêng phảng phất u minh.”
Câu 4. (0,75) Cảm hứng chủ đạo của tác giả được thể hiện qua đoạn trích trên là gì?
Câu 5. (0,75 điểm) Theo em, đoạn trích đã gửi đến người đọc những thông điệp ý nghĩa nào?
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) phân tích bốn câu thơ sau: 
“Trong trường dạ tối tăm trời đất,
Có khôn thiêng phảng phất u minh.
     Thương thay thập loại chúng sinh,
Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người.”
Câu 2. (4,0 điểm) Viết bài văn nghị luận đề xuất những giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm biển.
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